
     ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     TỈNH BÌNH THUẬN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
      Số:   2745 /QĐ-UBND          Bình Thuận, ngày 15  tháng 10 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động  

(lao động tự do) bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 
tại 02 xã Đông Hà và Đức Tín, huyện Đức Linh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Đức Linh tại Tờ trình số  

178/TTr-UBND  ngày 08 tháng 10 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

(lao động tự do) bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 tại 02 xã Đông Hà và 

Đức Tín, huyện Đức Linh, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 203 người; 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 304.500.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm lẻ bốn triệu 

năm trăm nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện huyện Đức Linh và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

 
Nơi nhận:         KT. CHỦ TỊCH  
- Như Điều 3;        PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tic̣h, PCT. UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 
 

                                                                                          Nguyễn Minh 

 



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú
TK

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận

 trực tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I

1 Hà Văn Chín 08/04/1994 261315618
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Bán hàng rong quần áo Xã Đông Hà 1.500.000 x

2 Nguyễn Thị Hồng Hảo 29/07/2000 261560841
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Bán hàng rong quần áo Xã Đông Hà 1.500.000 x

3 Nguyễn Văn Huynh 02/10/1987 260192129
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Chủ Cắt tóc Mý lạnh Huynh

Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
1.500.000 x

4 Trần Thị Tuyết 1959 260682092
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Bán hàng rong xôi  các loại Xã Đông Hà 1.500.000 x

5 Trần Thị Mai Sen 01/02/1989 261061055
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Bán hàng rong Gà

Đông Hà- Tân 

Hữu
1.500.000 x

6 Nguyễn Thị Cẩm Tú 04/05/1990 24398747
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Bán hàng rong Chả cá

Đông Hà- Tân 

Hữu
1.500.000 x

7 Đỗ Tiến Lộc 20/08/1981 261031447
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Chủ quán cơm Lộc Xuân

Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
1.500.000 x

8 Ngô Thị Hiền 06/11/1988 261142364
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà

Bán hàng rong đồ chơi trẻ 

em
Huyện Đức Linh 1.500.000 x

9 Đinh Văn Cân 01/01/1977 261503574
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Chủ quán bún Cân

Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
1.500.000 x

10 Mai Thị Nhài
15/05/2002

60302004401
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Chủ quán bún Nhài

Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
1.500.000 x

11 Ngô Thị Rồng 22/05/1992 261226783
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Bán rong trái cây các loại Huyện Đức Linh 1.500.000 x

12 Ngô Văn Khoa 01/10/1985 261142396
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà

Bán hàng rong dừa nước 

rong
Huyện Đức Linh 1.500.000 x

Số CMND/thẻ 

căn cước

Nơi ở hiện tại

Ghi 

chú

SỐ

TT
Họ và tên Nơi làm việc

Ngày/ tháng/Năm sinh

Công việc chính trước khi 

mất việc

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỘNG LAO ĐỘNG (lao động tự do ) 

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA HUYỆN ĐỨC LINH

ỦY BAN NHÂN DÂN Mẫu DS09

TỈNH BÌNH THUẬN

(Kèm theo Quyết định số 2745 /QĐ-UBND ngày  15 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

XÃ ĐÔNG HÀ

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi trả

Trang 1
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13 Hoàng Thị Sáng 01/011960 261534792
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Mua ve chai dạo Xã Đông Hà 1.500.000 x

14 Nguyễn Thị Ngọc Lan 20/12/1986 271873815
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà

Chủ quán bún, hủ tiếu Ngọc 

Lan

Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
1.500.000 x

15 Lê Thị Vân 20/10/1957 261368343
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Bán hàng rong các loại xôi Xã Đông Hà 1.500.000 x

16 Nguyễn Thị Khuyên 01/06/1954 261366210
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà

Mua ve chai dạo không địa 

điểm cố định
Lưu động 1.500.000 x

17 Phạm Thị Ngừng 01/01/1964 261523158
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Phụ quán café Mỹ Nga

Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
1.500.000 x

18 Trần Trung Kiên 29/07/1990 072090013196
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà

Chủ quán cơm, đồ nướng 

Trung Kiên

Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
1.500.000 x

19 Đào Thị Lý 30/12/1988 261061062
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà

Bán hàng rong các loại thảo 

dược
Xã Đông Hà 1.500.000 x

20 Nguyễn Thị Thúy Hồng 02/05/1998 261503518
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Bán rong quần áo người lớn Huyện Đức Linh 1.500.000 x

21 Nguyễn Thị Thu Hương 29/10/1995 261503519
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Bán rong quần áo trẻ em xã Đông Hà 1.500.000 x

22 Nguyễn Văn Thông 19/08/1952 260846509
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Chủ quán phở bò Thông

Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
1.500.000 x

23 Lê Thị Lành 16/06/1989 261142093
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Chủ quán nước giải khát

 các loại Lành

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.000 x

24 Nguyễn Thị Ngà 16/12/1992 2612266703
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Bán lẻ sổ số lưu động Xã Đông Hà 1.500.000 x

25 Nguyễn Thị Minh Hương 21/09/1991 261239678
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Chủ quán càfe Minh Hương

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.000 x

26 Hoàng Thị Thanh 01/01/1951 260949290
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Chủ quán càfe Bình Minh

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.000 x

27 Nguyễn Thị Lệ Xuân 26/12/1990 261142099
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
 Phụ bán càfe Bình Minh

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.000 x

28 Trịnh Quang Vương 14/03/1993 261239418
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Chủ quán càfe Vương

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.000 x

29 Phạm Thị Phượng 15/10/1952 260612830
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Chủ quán bún bò Phượng 

Đàm

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.000 x

Trang 2
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30 Phạm Thị Sim 20/03/1990 261142055
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Chủ quán giải khát các loại  

Sim Linh

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.000 x

31 Hà Thị Dịu 13/11/1984 261503710
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Chủ quán bún riêu Dịu

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.000 x

32 Vũ Thị Dân 01/09/1959 260846415
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Chủ quán càfe Thu Thương

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.0004813205120125 x

33 Phạm Thị Chăm 1932 261503240
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Bán hàng rong Trà, nhang Xã Đông Hà 1.500.000 x

34 Phạm Thị Toàn 10/04/1967 260490775
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Bán hàng rong cá khô Xã Đông Hà 1.500.000 x

35 Phạm Thị Loan 10/10/1964 34164017032
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Chủ quán nước giải khát 

Loan  Hưng

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.000 x

36 Phạm Thị Phòng 01/01/1940 34140005261
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Bán hàng rong kim chỉ, lược Xã Đông Hà 1.500.000 x

37 Hồ Thị Ái Nhi 02/10/1992 261246124
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Chủ Spa Nhi Hồ

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.000  x

38 Phạm Văn Lực 1954 260747331
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Chủ quán cháo lòng Lực Gái

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.000 x

39 Nguyễn Văn Tuấn 05/02/1987 261057716
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Chủ Tiệm Itenet Tuấn Ngọc

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.000 x

40 Nguyễn Thị Phượng 14/02/1980 260885276
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Chủ quán giải khát

 Phượng Đĩnh

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.000 x

41 Bùi Thị Điều 22/09/1969 261315129
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Mua ve chai dạo không địa 

điểm cố định
Lưu động 1.500.000 x

42 Phạm Thị Mỵ 03/03/1953 150691670
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Mua ve chai dạo không địa 

điểm cố định
Lưu động 1.500.000 x

43 Phạm Thu Nhài 18/08/1987 060187006128
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Chủ cơ sở uốn tóc, làm đẹp 

Thu Nhài

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.000 x

44 Lê Thị Thu Hường 01/01/1984 060184009855
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Chủ cơ sở uốn tó, làm đẹp 

Thu Hường

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.000 x

45 Vương Ngọc Hải 02/03/1992 261226658
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Bán hàng rong nước giải 

khát các loại

Đông Hà - Xuân 

Lộc
1.500.000 x

46 Nguyễn Thị Phương Thảo 24/02/1995 261315387
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Chủ cơ sở uốn tóc, làm đẹp 

Phương Thảo

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.000 x

Trang 3
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47 Hà Thị Huyên 01/07/1982 034182019427
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Chủ quán bún riêu  Kim 

Huyên 

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.000 x

48 Đặng Thị Diễm 01/01/1959 261304707
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Mua ve chai dạo không địa 

điểm cố định
Lưu động 1.500.000 x

49 Phùng Thị Thiên 1957 261315144
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Mua ve chai dạo không địa 

điểm cố định
Lưu động 1.500.000 x

50 Vũ Quang Vinh 01/01/1964 261523575
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Mua ve chai dạo không địa 

điểm cố định
Lưu động 1.500.000 x

51 Phạm Thị Yến 14/07/1973 260961378
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Chủ quán nước giải khát các 

loại Luân Yến

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.000 x

52 Phạm Thị Thảo Thương 30/10/1997 261503583
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Chủ sơ sở chăm sóc da, làm 

đẹp Thảo Thương

Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
1.500.000 x

53 Bùi Xuân Vũ 20/12/1988 261057719
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Bán háng rong nồi chảo, dao 

kéo dạo
huyện Đức Linh 1.500.000 x

54 Nguyễn Thị Thanh Lan 10/05/1979 260846495
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán giải khát, Trà sữa 

Thanh Lan

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

55 Vũ Thị Tiệp 05/06/1986 261647875
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ tiệm Cắt tóc 

máy lạnh, bidaTiệp

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

56 Nguyễn Thị Bích Nhẫn 01/01/1977 261322345
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán giải khát, café  

Nhẫn

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

57 Phạm Thị Phương Loan 01/08/1975 260748868
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán cơm tấm Loan 

Hiếu

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

58 Bùi Văn Sáng 1970 261503572
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán nhậu đồ nướng 

Sáng Ngọc

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

59 Nguyễn Ngọc Triều 07/06/1985 060085012649
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ quán đồ nhậu Hải Triều

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

60 Hoàng Thị Hà 21/11/1981 261538173
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ quán cháo vịt Hà

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

61 Võ Thị Đựng 10/12/1966 261503003
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ quán phở Đựng

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

62 Lại Thị Thu 20/10/1979 260846518
Thôn 2A, Đông 

Hà
chủ quán bún, phở cô thu

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

63 Trần Xuân Dũng 1970 260612913
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chú quán quán Lẫu Bố Già

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

Trang 4
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64 Nguyễn Văn Đoàn 15/08/1961 261635319
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ quán Dê 35

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

65 Trần Thị Chi 1968 285631056
Thôn 2A, Đông 

Hà
Mua ve chai dạo

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

66 Trần Thị Suối 15/12/1961 261187478
Thôn 2A, Đông 

Hà
Bán lẻ sổ số lưu động Xã Đông Hà 1.500.000 x

67 Mai Thị Liên 1962 260496634
Thôn 2A, Đông 

Hà
Bán lẻ sổ số lưu động Xã Đông Hà 1.500.000 x

68 Nguyễn Thị Hoàng Dung 19/01/1980 260846496
Thôn 2A, Đông 

Hà
Bán lẻ sổ số lưu động Xã Đông Hà 1.500.000 x

69 Nguyễn Thị Tuyết 23/08/1977 261506205
Thôn 2A, Đông 

Hà
Bán lẻ sổ số lưu động Xã Đông Hà 1.500.000 x

70 Nguyễn Thị Thu Trang 1978 260961321
Thôn 2A, Đông 

Hà
Bán lẻ sổ số lưu động Xã Đông Hà 1.500.000 x

71 Võ Thị Thu Hồng 03/07/1970 260612938
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán giải khát Thu 

Hồng

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

72 Võ Thị Thu Ánh 28/05/1968 075168011490
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ quán giải khát Thu Ánh

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

73 Võ Thị Hiệp 02/12/1985 260960807
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ quán giải khát Tư Cao

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

74 Tô Thị Hồng 23/09/1977 261356380
Thôn 2A, Đông 

Hà
Mua ve chai dạo

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

75 Nguyễn Thị Kim Thu 20/01/1988 051188013766
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ quán hủ tiếu Kim Thu

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

76 Phạm Văn Thảo 22/07/1984 261635529
Thôn 2A, Đông 

Hà
Bán hàng rong Kẹo kéo Xã Đông Hà 1.500.000 x

77 Trần Quý Khang 01/05/1978 271289639
Thôn 2A, Đông 

Hà
Bán hàng rong Chả cá Xã Đông Hà 1.500.000 x

78 Chu Thị Lệ Thu 11/11/1984 261057729
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ quán cơm  Minh Thư

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

79 Nguyễn Thị Hồng Lý 16/03/1986 272833494
Thôn 2A, Đông 

Hà
Phụ bán cơm Minh Thư

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

80 Nguyễn Thị Thùy Linh 25/10/1982 260885385
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán giải khát Thùy 

Linh

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

81 Lê Thị Sang 16/09/1970 260612865
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ quán café Mỹ Nga

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x
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82 Nguyễn Anh Thi 04/09/1986 075186006827
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán cơm tấm, bún thịt 

nướng Anh thi

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

83 Trần Văn An 12/07/1974 261503279
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán đồ nhậu các loại 

An

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

84 Nguyễn Thị Kim Hiệp 09/06/1971 261537006
Thôn 2A, Đông 

Hà
Bán hàng rong cá, đậu hũ Xã Đông Hà 1.500.000 x

85 Nguyễn Phong Nam 10/11/1965 070065004609
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ quán bún Phong Nam

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

86 Hoàng Thị Hồng Huê 20/03/1980 261408452
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán giải khát các loại 

Hồng Huê

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

87 Trương Thị Vân 20/09/1988 272958672
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ quán thịt trâu 304

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

88 Ninh Hùng Vương 18/05/1982 261560723
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ tiện Gym Hùng Vương

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

89 Lý Hùng Minh 20/09/1983 280859576
Thôn 2A, Đông 

Hà

Bán hàng rong đồ chơi trẻ 

em
Xã Đông Hà 1.500.000 x

90 Nguyễn Thị Mai Loan 03/01/1994 261315291
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán trà sữa đồ uống 

các loại Mai Loan

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

91 Huỳnh Thị Tuyết Mai 10/02/1990 261304543
Thôn 2A, Đông 

Hà

Bán hàng rong bánh ướt,chè 

các loại 
xã Đông Hà 1.500.000 x

92 Đinh Tấn Trà 16/10/1979 261179231
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ quán lẩu dê Tấn Trà

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

93 Đoàn Thị Loan 20/01/1993 272134928
Thôn 2A, Đông 

Hà

Bán hàng rong trái cây các 

loại
Xã Đông Hà 1.500.000 x

94 Nguyễn Thành Linh 29/01/1995 261315481
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán nước giải khát các 

loại Thành Linh

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

95 Đinh Thị Yến Nhi 1972 260738981
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ  phòng tập Yoga Yến 

Nhi

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

96 Phạm Thị Nguyệt 25/12/1964 261315552
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán đồ nhậu Thanh 

Bình

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

97 Lê Thị Tuyết 18/09/1967 260962287
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán nhậu thịt rừng 

ViVa

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

98 Châu Minh Thái 1977 261315326
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ quán bún Cô Nở

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x
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99 Kiều Thị Thuần 28/02/1965 261192034
Thôn 2A, Đông 

Hà

Mua ve chai dạo không địa 

điểm cố định
Lưu động 1.500.000 x

100 Nguyễn Thị Thanh Xuân 10/01/1992 261327550
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán cháo vịt Thanh 

Xuân

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

101 Phạm Thị Liên 10/01/1994 261315165
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ cơ sở làm đẹp Liên 

Phạm

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

102 Nguyễn Thị Uyên 06/04/1979 260846499
Thôn 2A, Đông 

Hà
Phụ quán giải khát Mai Loan

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

103 Phạm Thị Minh 10/09/1960 0381600364498
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ quán café Cô Minh

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

104 Trần Thị Xuyến 01/01/1976 261527565
Thôn 2A, Đông 

Hà

Mua ve chai dạo không địa 

điểm cố định
Lưu động 1.500.000 x

105 Phạm Thị Lâm Lệ 01/01/1980 261507466
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán đồ nhậu các loại 

Lâm lệ

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

106 Nguyễn Thị Thảo 22/11/1980 261506752
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ quán thịt nướng Thảo

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

107 Nguyễn Thị Hà 14/06/1988 035188011074
Thôn 2A, Đông 

Hà

 chủ tiệm làm tóc, chăm sóc 

sắc đẹp Hà Nguyễn

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

108 Trịnh Thi Thảnh 03/11/1982 046182010628
Thôn 2A, Đông 

Hà

Bán rong giầy dép, đồ chơi 

trẻ em
Xã Đông Hà 1.500.000 x

109 Nguyễn Bật Hưng 10/12/1981 033081015362
Thôn 2A, Đông 

Hà
Bán hàng rong giầy dép Xã Đông Hà 1.500.000 x

110 Lai Thanh Mai 05/11/1996 060196001622
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ cơ sở làm đẹp Thanh 

Mai

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

111 Nguyễn Thị Nhật Linh 12/04/1991 261226673
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ cơ sở làm đep Nhật 

Linh

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

112 Trần Thị Thu Trang 06/01/1984 060184013607
Thôn 2A, Đông 

Hà

Mua ve chai dạo không địa 

điểm cố định
Lưu động 1.500.000 x

113 Lê Thị Hằng Nga 04/04/1995 261315437
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ tiệm Bida, café Hằng 

Nga

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

114 Võ Hữu Nhiệm 23/10/1965 260405416
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán café, giải khát 

Hữu Nhiệm

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

115 Lê Thị Loan 20/10/1979 261115386
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ quán cơm Loan Hữu

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x
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116 Đin Công Miên 20/03/1964 261186807
Thôn 2A, Đông 

Hà

Mua ve chai dạo không địa 

điểm cố định
Lưu động 1.500.000 x

117 Đặng Thị Hương 20/05/1982 261057891
Thôn 2A, Đông 

Hà
Bán hàng rong cá Xã Đông Hà 1.500.000 x

118 Nguyễn Thị Hương 1976 261560868
Thôn 2A, Đông 

Hà
Bán rong quần áo Xã Đông Hà 1.500.000 x

119 Nguyễn Thị Quỳnh Như 13/02/1995 261315436
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ quán cơm Quỳnh Như

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

120 Trần Thị Thúy 15/09/1977 260808041
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ tiệm uốn tóc, làm đẹp  

Thanh Thúy

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

121 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/07/1995 272406075
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán nhậu hải sản 

Thanh Thảo

Thôn 2A, Đông 

Hà
1.500.000 x

122 Phạm Thị Thúy Dinh 14/06/1969 260919680
Thôn 2B, Đông 

Hà
Bán hàng rong đồ kim chỉ Chợ Đông Hà 1.500.000 x

123 Nguyễn Thị Ninh 20/08/1958 23856941
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ quán nước mía Ninh 

Nam

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

124 Lê Hồng 02/10/1954 45054003466
Thôn 2B, Đông 

Hà
Bán lẻ sổ số lưu động Xã Đông Hà 1.500.000 x

125 Lê Thị Hiển 28/03/1965 45165003555
Thôn 2B, Đông 

Hà
Bán lẻ sổ số lưu động Xã Đông Hà 1.500.000 x

126 Trịnh Thái Cần 22/06/1976 260960821
Thôn 2B, Đông 

Hà
Bán lẻ sổ số lưu động Xã Đông Hà 1.500.000 x

127 Nguyễn Thị Hồng Phương 19/09/1978
Thôn 2B, Đông 

Hà
Bán hàng rong quần áo Xã Đông Hà 1.500.000 x

128 Vũ Thị Phương 20/08/1992 261305206
Thôn 2B, Đông 

Hà
Bán hàng rong bánh mỳ, xôi Xã Đông Hà 1.500.000 x

129 Phùng Minh Thư 02/10/2000 60300009724
Thôn 2B, Đông 

Hà
NV nhà hàng LeNa palace Đức Hạnh 1.500.000 x

130 Trần Thị Hương Lan 16/06/1974 260747024
Thôn 2B, Đông 

Hà
Bán lẻ sổ số lưu động Xã Đông Hà 1.500.000 x

131 Huỳnh Thị Kim Hồng 15/08/1986 60186000315
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ  tiệm làm tóc, làm đẹp 

Kim Hồng

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

132 Huỳnh Thị Thúy Kiếu 15/08/1991 261226736
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ quán nước giải khát 

Thúy Kiều

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x
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133 Phạm Thị Nga 10/12/1968 260527405
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ tiệm làm tóc, làm đẹp 

Nga Phạm

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

134 Nguyễn Thị Thanh Thúy 01/01/1984 260960994
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ quán  đồ nhậu các loại 

Thanh Thúy

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

135 Nguyễn Thị Lành 10/12/1965 260612994
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ quán nước giải khát Cô 

Lành

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

136 Nguyễn Thị Phương 23/01/1982 260885322
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ quán nước giải khát 

Minh Phương

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

137 Phạm Thị Phương 15/04/1978 261315454
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ quán nước giải khát Chị 

Phương

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

138 Phạm Thị Sương 16/02/1968 261380841
Thôn 2B, Đông 

Hà
Chủ quán Bún vịt  Cô Sương

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

139 Lê Ngọc Hưng 30/10/1980 60080005768
Thôn 2B, Đông 

Hà
Bán lẻ sổ số lưu động Xã Đông Hà 1.500.000 x

140 Nguyễn Duy Huynh 23/05/1975 602747190
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ quán nước giải khát 

Huynh

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

141 Đoàn Công Lý 29/10/1962 260405657
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ quán Karaoke Minh 

Anh

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

142 Nguyễn Hữu Nguyên 18/11/1966 261057987
Thôn 2B, Đông 

Hà
Chủ quán café, Hữu Nguyên

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

143 Phạm Thị Ngọc Bích 20/10/1990 60190005609
Thôn 2B, Đông 

Hà
Chủ quán Trà sữa Nhím Xù Xã Đông Hà 1.500.000 x

144 Nguyễn Thị Dễ 20/04/1961 46161005723
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ quán bún thịt nướng 

cơm tấm

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

145 Nguyễn Thị Thu Ánh 20/08/1973 260940945
Thôn 2B, Đông 

Hà
Bán hàng rong Xôi, bánh mì  Xã Đông Hà 1.500.000 x

146 Trần Thị Mỹ Phượng 15/04/1978 72178012619
Thôn 2B, Đông 

Hà
Bán hàng rong sữa đậu nành 

Đông Hà- Tân 

Hữu
1.500.000 x

147 Trần Viết Việt 28/02/1976 386877899
Thôn 2B, Đông 

Hà
Chủ tiệm Iternet Việt

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

148 Trần Thị Thắm 25/09/1989 261101372
Thôn 2B, Đông 

Hà
GV mầm non

Nhà thờ Thánh 

Tâm
1.500.000 x

149 Phạm Thị Thơm 25/03/1992 261101372
Thôn 2B, Đông 

Hà
GV mầm non

Nhà thờ Thánh 

Tâm
1.500.000 x

150 Trần Thị Kim Duyên 1963 260962280
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ quán cơm 

Kim Duyên

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x
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151 Trần Thị Tính 1962 261523479
Thôn 2B, Đông 

Hà
Bán hàng rong bánh cuốn Xã Đông Hà 1.500.000 x

152 Đào Thị Duyên 19/10/1998 264529525
Thôn 2B, Đông 

Hà
Chủ quán café Mỹ Duyên

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

153 Lê Thị Hạnh 14/12/1990 046190013604
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ tiệm làm tóc, làm đẹp 

Hạnh

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

154 Nguyễn Thị Ánh Hồng 26/02/1993 261315556
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ quán café, giải khát 

Ánh  Hồng

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

155 Lê Thị Mỹ Tịch 20/06/1982 191458431
Thôn 2B, Đông 

Hà
Bán hàng rong bún xào Xã Đông Hà 1.500.000 x

156 Mai Văn Chuyển 01/01/1977 260960618
Thôn 2B, Đông 

Hà
Phụ quán café Vườn Xanh

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

157 Nguyễn Thị Yến Linh 17/01/1984 060184006367
Thôn 2B, Đông 

Hà

Mua ve chai dạo không địa 

điểm cố định
Lưu động 1.500.000 x

158 Nguyễn Văn Năm 1959 261315314
Thôn 2B, Đông 

Hà

Mua ve chai dạo không địa 

điểm cố định
Lưu động 1.500.000 x

159 Cao Thị Liễu 30/03/1944 261502823
Thôn 2B, Đông 

Hà
Bán hàng rong chè các loại Xã Đông Hà 1.500.000 x

160 Phạm Thị Nga 1974 035171002965
Thôn 2B, Đông 

Hà

Mua ve chai dạo không địa 

điểm cố định
Lưu động 1.500.000 x

161 Nguyễn Thị Tá 1953 2604055568
Thôn 2B, Đông 

Hà

Mua ve chai dạo không địa 

điểm cố định
Lưu động 1.500.000 x

162 Trần Thị Ngọc Huyền 19/11/1992 261226740
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ tiệm làm tóc, làm đẹp 

Ngọc Huyền

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

163 Dương Tân Văn 08/10/1976 045076003608
Thôn 2B, Đông 

Hà
Chủ quán thịt chó Văn Thủy

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

164 Vương thị Ngọc Uyên 10/08/1979 060179009113
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ tiệm làm đẹp Ngọc 

Uyên

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

165 Phạm Thị Diệu Ái 1969 260490628
Thôn 2B, Đông 

Hà

Bán hàng  rong bánh gói, 

bánh tét 
Xã Đông Hà 1.500.000 x

166 Nguyễn Thị Ly Na 13/12/1998 060198005813
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ Cơ sở làm Đẹp Kim 

Thơm

Thôn 2B, Đông 

Hà
1.500.000 x

167 Đoàn Thị Hoa 08/06/1965 046165006738
Thôn 2B, Đông 

Hà
Bán hàng rong bánh mỳ, xôi Xã Đông Hà 1.500.000 x
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167 người 250.500.000

II

01 Hồ Thị Nhi 25/08/1972 060172001851
Tổ 5 Thôn 5 

Đức Tín

Bán hàng rong rau củ quả, cá 

thịt

Tại xã Tân Thắng, 

huyện Hàm Tân
1.500.000           

02 Đặng Thị Kim Hoa 01/01/1974 261314672
Tổ 6 Thôn 5 

Đức Tín

Bán đồ ăn sáng bún, hủ tiếu, 

mì quãng
Thôn 5 Đức Tín 1.500.000           x

03 Lê Trung Huy 02/03/1982 260887267
Tổ 4 Thôn 5 

Đức Tín

Nhân viên phụ bán quán ăn, 

nhậu út

Tại quán Út tổ  4 

Thôn 5 Đức Tín
1.500.000           x

04 Nguyễn Thị Minh Trang 06/09/1984 260965618
Tổ 6 Thôn 5 

Đức Tín

Chủ bán đồ ăn sáng, chiều 

hủ tiếu, bánh canh

Tổ 6 Thôn 5 Đức 

Tín
1.500.000           x

05 Nguyễn Thị Tự 1957 260502994
Tổ 4 Thôn 5 

Đức Tín
Bán hàng rong chuối nướng

Trong khu Đức 

Tài, Đức Tín
1.500.000           x

06 Bùi Thị Thanh Thuý 10/10/1993 261244950
Tổ 5 Thôn 5 

Đức Tín

Chủ quán ăn nhậu Bê thui 

nóng, 

Tại quán Bê thui 

nóng TT Đức Tài
1.500.000           x

07 Trần Văn Luyện 05/05/1991 261648923 Thôn 5 Đức Tín
Bán hàng rong kem, nước 

dừa

Trong địa bàn 

huyện Đức Linh
1.500.000           x

08 Nguyễn Thị Tuyết 20/03/1985 260959099 Thôn 5 

Đức Tín

Bán đồ ăn sáng 

bún riêu, hủ tiếu, mỳ quảng
Thôn 5, Đức Tín 1.500.000           x

09 Nguyễn Thị Nga 1979 261402756
Tổ 1 Thôn 6 

Đức Tín 

Bán hàng rong bán rau các 

loại 

Tại các chợ trong 

địa bàn huyện 

Đức Linh

1.500.000           x

10 Nguyễn Hồng Thuận 06/03/1987 261567170
Tổ 3 Thôn 6 

Đức Tín

Tài xế xe khách Út Vàng 

(BX 86B 01231)

Tuyến từ Đức 

Linh đến TPHCM
1.500.000           x

11 Phạm Ngọc Thọ 30/10/1985 260954097
Tổ 3 Thôn 6 

Đức Tín

Tài xế lái xe Hải Vân Tuyến 

Đức Linh đến Đà Nẵng (BX 

43B-05535)

Tuyến từ Đức 

Linh đến Đà Nẵng
1.500.000           x

12 Nguyễn Thị Kim Vân 20/11/1996 261368576
Tổ 6 Thôn 6 

Đức Tín

Nhân viên Phụ bếp Cơm 

niêu Sài Gòn

Nhà hàng Cơm 

niêu Sài Gòn
1.500.000           x

XÃ ĐỨC TÍN (LẦN 3)

Tổng cộng xã Đông Hà
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13 Mai Thị Thiền 20/08/1983 261808517
Tổ 1 thôn 6 Đức 

Tín

Chủ quán ăn nhậu dê quay 

19

 Tại quán dê quay 

TT Đức Tài
1.500.000           x

14 Nguyễn Duy Thuận 17/02/1980 260943335
Tổ 1 Thôn 6 

Đức Tín 

Tài xế xe khách Út Vàng 

(BX 86B 01231)

Tuyến từ Đức 

Linh đến TPHCM
1.500.000           x

15 Mai Thị Hà 01/01/1981 060181001950
Tổ 2 Thôn 7 

Đức Tín

Chủ bán đồ ăn sáng hủ tiếu, 

mì quảng

Tổ 2 Thôn 7 Đức 

Tín
1.500.000           x

16 Trà Thị Hạnh 01/01/1986 261146126
Tổ 3 Thôn 7 

Đức Tín

Chủ bán đồ ăn sáng hủ tiếu, 

mì quảng

Tổ 3 Thôn 7 Đức 

Tín
1.500.000           x

17 Lê Anh Kiệt 28/04/2000 261561830
Tổ 2 Thôn 8 

Đức Tín

Nhân viên phụ bán quán ăn 

Ốc Đêm TT Đức Tài

Tại Quán Ốc Đêm 

TT Đức Tài
1.500.000           x

18 Lê Thị Mỹ Trang 01/01/1970 260743440
Tổ 5 Thôn 8 

Đức Tín

Chủ tiệm tóc, làm đẹp Mỹ 

Trang
Thôn 8 Đức Tín 1.500.000           x

19 Lê Văn Tâm 12/08/1995 060095002264
Tổ 2 Thôn 8 

Đức Tín

Nhân viên Phụ bếp Cơm 

niêu Sài Gòn

Nhà hàng Cơm 

niêu Sài Gòn
1.500.000           x

20 Mac Thị Thảo Vy 03/08/2001 060301009893
Tổ 3 Thôn 8 

Đức Tín

Nhân viên nhà hàng Cơm 

niêu Sài Gòn

Nhà hàng Cơm 

niêu Sài Gòn
1.500.000           x

21 Huỳnh Thị Kim Loan 15/05/1992 261380732
Tổ 3 Thôn 8 

Đức Tín

Chủ tiệm Spa làm đẹp 

Huỳnh Loan

Tại tiệm Spa 

Huỳnh Loan TT 

Đức Tài

1.500.000           x

22 Phạm Thị Hoạ Mi 13/04/1992 261243012
Đường số 6 

Thôn 8 Đức Tín

Chủ tiệm Spa làm đẹp thẩm 

mỹ Hoạ Mi

Tại tiệm Spa Hoạ 

Minh TT Đức Tài
1.500.000           x

23 Nguyễn Quang Vương 19/08/1992 261244668
Tổ 2 Thôn 8 

Đức Tín

Chủ hồ bơi Hoa Sen, vui 

chơi giải trí trẻ em

Tổ 2 Thôn 8 Đức 

Tín
1.500.000           x

24 Trần Thị Xuân Thuỷ 01/01/1982 260887202
Tổ 2 Thôn 8 

Đức Tín

Chủ tiệm Spa làm đẹp, chăm 

sóc da Võ Thuý

Tại tiệm Spa Võ 

Thuý TT Đức Tài
1.500.000           x

25 Trần Thanh Bình 15/03/2002 060202001216
Tổ 1 Thôn 9 

Đức Tín

Nhân viên phụ bán cà phê và 

Karaoke 268

Tại quán cà phê 

karaoke 268 TT 

Đức Tài

1.500.000           x

26 Nguyễn Duy 20/08/2003 261649354
Tổ 1 Thôn 9 

Đức Tín

Nhân viên phụ bán cà phê và 

Karaoke 268

Tại quán cà phê 

karaoke 268 TT 

Đức Tài

1.500.000           x
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27 Trần Thị Thanh Huệ 26/10/1991 261190164
Tổ 1 Thôn 9 

Đức Tín

Bán hàng rong nước uống, 

nước giải khát 

Đức Tín - Đức 

Hạnh 
1.500.000           x

28 Nguyễn Thị Kim Loan 12/10/1972 079172021371
Tổ 6 Thôn 9 

Đức Tín
Bán hàng rong rau các loại

Lưu động trong 

địa bàn huyện 

Đức Linh

1.500.000           x

29 Trần Văn Cường 28/09/1991 261288477
Tổ 1 Thôn 9 

Đức Tín

Tài xế xe khách 9 Lan (BX 

86E. 0048)

Tại công ty vận tải 

nhà xe 9 Lan xã 

Đức Hạnh

1.500.000           x

30 Nguyễn Thị Bảnh 02/12/1971 060171001604
Tổ 1 Thôn 9 

Đức Tín
Phụ bán quán ăn Hảo Hảo

Tại quán ăn Hảo 

Hảo TT Đức Tài
1.500.000           x

31 Nguyễn Triệu Ái Thuỵ 1984 060184002253
Tổ 6 Thôn 9 

Đức Tín
Chủ bán cà phê, nước uống

Tổ 6 Thôn 9 Đức 

Tín
1.500.000           x

32 Bùi Thị Hồng Phúc 26/10/1987 261056216
Tổ 6 Thôn 9 

Đức Tín
Chủ bán cà phê Hồng Phúc

Tổ 6 Thôn 9 Đức 

Tín
1.500.000           x

33 Nguyễn Lê Đức Trọng 24/01/2002 261566686
Tổ 2 Thôn 9 

Đức Tín

Nhân viên nhà hàng Cơm 

niêu Sài Gòn

Nhà hàng Cơm 

niêu Sài Gòn
1.500.000           x

34 Bùi Thị Hồng Hạnh 15/08/1984 260960232
Tổ 6 Thôn 10 

Đức Tín
Chủ tiệm tóc Hồng Hạnh

Tổ 6 Thôn 9 Đức 

Tín
1.500.000           x

35 Nguyễn Thị Huệ 15/05/1997 261568484
Tổ 1 Thôn 10 

Đức Tín

Nhân viên Spa làm đẹp 

LinDa Lựu

Tại Spa LinDa 

Lựu TT Đức Tài
1.500.000           x

36 Nguyễn Thị Phượng 1981 260960212
Tổ 1 Thôn 10 

Đức Tín

Chủ quán ăn, nhậu karaokê 

Nguyên Phương

Tổ 1 Thôn 10 Đức 

Tín
1.500.000           x

36 người 54.000.000

304.500.000

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 203 người ; Số tiền: 304.500.000 đồng.

Bằng chữ:  Ba trăm lẻ bốn triệu, năm trăm nghìn đồng.

Tổng cộng xã Đức Tín (lần 3)

203 ngườiTổng cộng (I)+(II)
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